	SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc


ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC TẬP, NỀ NẾP TUẦN 11,12,13

 NĂM HỌC 2020 – 2021

	STT


	LỚP
	TUẦN 11

Từ:14-19/11
	TUẦN 12

Từ:21-24/11
	TUẦN 13

Từ:28/11- 04/12

	
	
	Điểm HT
	Điểm NN
	Điểm HT
	Điểm NN
	Điểm HT
	Điểm NN

	
	
	Điểm
	XL
	Điểm
	XL
	Điểm
	XL
	Điểm
	XL
	Điểm
	XL
	Điểm
	XL

	1
	12A1
	
	
	0.5
	2
	10
	1
	1
	3
	10
	1
	7.5
	5

	2
	12A2
	
	
	21
	7
	10
	1
	2.5
	4
	9.98
	2
	19
	7

	3
	12A3
	
	
	11
	6
	10
	1
	3.5
	5
	10
	1
	14
	6

	4
	12A4
	
	
	0.5
	1
	10
	1
	2
	4
	10
	1
	3.5
	5

	5
	12A5
	
	
	1.5
	3
	9.94
	4
	4
	6
	10
	1
	6.5
	7

	6
	12A6
	
	
	6.5
	10
	9.98
	2
	15
	9
	10
	1
	12
	9

	7
	12A7
	
	
	2
	4
	10
	1
	4.5
	7
	10
	1
	3
	4

	8
	12A8
	
	
	0
	1
	10
	1
	6.5
	7
	10
	1
	3
	2

	9
	12A9
	
	
	5
	6
	9.92
	4
	24.5
	10
	9.91
	5
	14.5
	4

	10
	12A10
	
	
	1
	3
	10
	1
	6
	6
	9.98
	2
	5.5
	3

	11
	12A11
	
	
	1.5
	4
	9.98
	2
	10
	9
	10
	1
	16.5
	5

	12
	11A1
	
	
	0
	1
	10
	1
	0
	1
	10
	1
	0
	1

	13
	11A2
	
	
	5
	3
	10
	1
	5
	7
	10
	1
	0.5
	2

	14
	11A3
	
	
	0.5
	2
	10
	1
	0.5
	2
	10
	1
	0
	1

	15
	11A4
	
	
	3.5
	6
	9.96
	3
	3
	5
	9.89
	3
	14
	10

	16
	11A5
	
	
	4
	7
	10
	1
	0
	1
	10
	1
	0
	1

	17
	11A6
	
	
	5
	8
	9.98
	2
	6.5
	8
	9.98
	2
	9
	8

	18
	11A7
	
	
	0.5
	1
	9.98
	2
	1.5
	3
	10
	1
	1.5
	2

	19
	11A8
	
	
	0
	1
	10
	1
	1.5
	3
	10
	1
	2
	1

	20
	11A9
	
	
	10.5
	7
	9.96
	3
	4
	5
	9.94
	4
	3
	2

	21
	11A10
	
	
	4.5
	5
	9.96
	3
	2
	4
	9.96
	3
	20
	7

	22
	10A1
	
	
	6.5
	4
	10
	1
	4.5
	6
	10
	1
	5
	4

	23
	10A2
	
	
	10
	5
	9.98
	2
	16.5
	8
	10
	1
	3
	3

	24
	10A3
	
	
	6
	9
	10
	1
	1
	2
	10
	1
	16
	11

	25
	10A4
	
	
	3
	5
	9.98
	2
	6.5
	8
	10
	1
	29
	12

	26
	10A5
	
	
	1
	2
	10
	1
	24
	11
	9.98
	2
	5.5
	6

	27
	10A6
	
	
	1
	2
	9.98
	2
	18
	10
	10
	1
	2.5
	3

	28
	10A7
	
	
	1
	3
	10
	1
	9
	8
	10
	1
	17.5
	6

	29
	10A8
	
	
	0.5
	2
	10
	1
	10
	9
	10
	1
	5.5
	3

	30
	10A9
	
	
	0
	1
	10
	1
	0.5
	2
	10
	1
	2
	1

	31
	10A10
	
	
	0
	1
	0
	11
	0
	1
	0
	11
	0
	1


Phù Cừ, ngày 14 tháng 12 năm 2020

        Tổng hợp điểm học tập                                                      Tổng hợp điểm nề nếp 

         Bùi Thị Dung                                                                           Nguyễn Xuân Biên
